
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ HOẰNG HỢP                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:      /KH-UBND                          Hoằng Hợp, ngày 12 tháng 3 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 5/3/2025 của UBND huyện 

Hoằng Hoá về Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 

2025. Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, 

UBND xã Hoằng Hợp xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2025 trên địa bàn xã như sau: 
I. ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA 

CẦM ĐỢT 2 NĂM 2024. 

  1. Kết quả tiêm phòng đợt 2 năm 2024. 

- Tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó là 600 con/600 con đạt 100%. 

 - Tiêm phòng cho đàn trâu, bò là  35 con/ 50 con đạt 70 % 

 - Tiêm phòng cho đàn lợn đạt  150 con/ 180 con đạt 83,3%. 

 - Tiêm phòng cho đàn gia cầm đạt 1000 con/ 1800 con đạt 55,6%. 

(Số liệu thống kê đến ngày 31/12/2024)  

 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân./ 

 2.1. Tồn tại, hạn chế. 

- Công tác tiêm phòng đợt 2/2024 đã được triển khai nhưng tỷ lệ tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia cầm đạt tỷ lệ thấp; chưa đảm bảo phòng, chống dịch, 

nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn ở mức cao. 

- Công tác thống kê tổng đàn, số hộ chăn nuôi còn chưa đúng, chưa sát 

với thực tế hộ chăn nuôi. Việc chấp hành tiêm phòng cũng như công tác giám 

sát tiêm phòng đối với các gia trại, trang trại chưa được thực hiện nghiêm túc 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả tiêm phòng. Công tác tiêm phòng bổ sung cho đàn 

vật nuôi khi bổ sung đàn, tái đàn chưa được các hộ cũng như cán bộ thú y thực 

hiện đầy đủ, hiệu quả. 

 - Các phương tiện phục vụ cho việc cưỡng chế tiêm phòng chưa được 

chuẩn bị đầy đủ. Công tác tuyên truyền, vận động của các đồng chí trưởng thôn 

cũng như cán bộ chỉ đạo các thôn còn hạn chế, nể nang nên hiệu quả tiêm phòng 

không triệt để. 

2.2. Nguyên nhân. 

- Một số cấp ủy, trưởng thôn chưa chỉ đạo quyết liệt về việc tiêm phòng 

cho đàn gia súc, gia cầm. Chưa có giải pháp thực hiện việc giám sát công tác 

tiêm phòng tại các trang trại, gia trại nên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp.  

- Công tác rà soát, thống kê tổng đàn chưa đầy đủ, việc cập nhật đàn phát 

sinh chưa kịp thời nên công tác tiêm phòng bổ sung cho đàn mới tái đàn chưa 

thực hiện được, công tác quản lý các hộ chăn nuôi, trang trại trên địa bàn chưa 

nghiêm túc, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo.   
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- Công tác thông tin tuyên truyền, vận động các quy định, lợi ích của tiêm 

phòng vắc xin, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi chưa thường xuyên, 

chưa hiệu quả.  

 - Các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh đối với đàn vật nuôi chưa 

được xử phạt hành chính theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, nên 

còn một bộ phận người chăn nuôi chưa tự giác chấp hành. 
 II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1 

NĂM 2025 

1. Mục đích, yêu cầu. 

 1.1. Mục đích. 

- Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật thú y; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp&PTNT; Kế hoạch 

số 69/KH- UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa về kế hoạch 

tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát triển sản 

xuất chăn nuôi bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

219/KHUBND, ngày 26/12/2024 của UBND huyện Hoằng Hóa về kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc 

xin đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2025.  

 - Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động để 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm trước dịch bệnh. 

 - Tăng cường khả năng chống lại bệnh tật cho đàn gia súc, gia cầm trong 

điều kiện thời tiết thay đổi và chuyển biến phức tạp. 

 - Thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh 

truyền nhiễm; đặc biệt là các bệnh: dịch tả lợn, cúm gia cầm, lở mồm long 

móng, tai xanh... đảm bảo an toàn môi trường dịch bệnh. 

 - Phòng bệnh cho gia súc gia cầm chính là phòng bệnh cho con người. 

 - Mang lại lợi ích kinh tế cho hộ chăn nuôi và cộng đồng dân cư. 

 1.2. Yêu cầu. 

 - Tiêm vắcxin phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó 

trong diện tiêm, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm chủ động, 

ngăn chặn, phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm thiểu 

nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất 

chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn 

xã. 

 - Nếu hộ nào cố tình không tiêm phòng sẽ bị xử lý theo Luật thú y; Nghị 

định 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 và Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt hành chính trong công tác tiêm 

phòng. 

2. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc tiêm phòng.  

2.1. Đàn trâu, bò, dê: tiêm vắcxin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT), 

Viêm da nổi cục trâu, bò và Lở mồm long móng (LMLM) .  
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2.2. Đàn lợn  

- Tiêm vắcxin phòng bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng trong toàn huyện.  

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, lợn ở trại 

giống, trang trại; khi có dịch tiêm cho toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm với bệnh 

trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp. 

 - Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS) cho đàn lợn trong vùng có 

nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn ở vùng có nguy cơ 

cao.  

- Đối với vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo chỉ đạo 

hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp&PTNT, Cục Thú y, Sở Nông 

nghiệp&PTNT tỉnh.  

2.3. Đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, 

mèo thuộc diện tiêm phòng.  

2.4. Đàn gia cầm  

- Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia 

cầm trên địa bàn toàn huyện.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8..) 

cho đàn gia cầm ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở 

con giống và các trường hợp chỉ đạo đột xuất của Bộ NN&PTNT trong các 

trường hợp cần thiết  

3. Công tác tiêu độc khử trùng  

Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2025 theo 

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 04/3/2025 của UBND huyện; chú trọng công 

tác tiêu độc khử trùng đối với nhân viên thực hiện công tác tiêm phòng nhằm 

không để lây nhiễm chéo dịch bệnh giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến khích 

người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, 

khử trùng, tiêu độc môi trường định kỳ hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh 

doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, chợ có kinh doanh gia súc, gia cầm 

và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn từng xã, thị trấn để ngăn ngừa dịch 

bệnh.  

3. Thời gian thực hiện. 

3.1. Đợt chính  

- Triển khai tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo và gia cầm 

(gà, vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn xã từ ngày 17/3/2025 đến ngày 

27/3/2025.  

Do đặc tính của vắc xin Viêm da nổi cục phải tiêm trước 07 ngày hoặc 

sau 07 ngày tiêm các loại vắc xin khác nên UBND xã thông báo lịch cụ thể.  

- Từ ngày 29/3/2025 đến ngày 7/4/2025 thực hiện tiêm vét đối với các 

trường hợp còn lại.  

3.2. Tiêm phòng bổ sung  

- Thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên cho đàn vật nuôi chưa 

được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện 

tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng (từ tháng 4 đến tháng 7) để đảm bảo tỷ 
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lệ tiêm phòng luôn ở mức cao nhằm đảm bảo miễn dịch đối với đàn vật nuôi trên 

địa bàn xã.  

- Giao cho cán bộ thú y thực hiện kê khai chăn nuôi, thông báo lịch tiêm 

bổ sung hằng tháng và giá các loại vắc xin để chỉ đạo và giám sát thực hiện. 

Phối hợp với trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cung ứng đầy đủ các loại 

vắc xin và hỗ trợ hướng dẫn tiêm phòng.   

4. Kinh phí tiêm phòng. 

 Giá thu tiền tiêm phòng theo Hướng dẫn số 05/HD-TTDVNN ngày 

6/3/2024 của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp Hoằng Hoá về việc hướng dẫn 

thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025. 

1. Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo thu : 25.000 đồng/con. 

2. Đối với lợn: - Tiêm vắc xin Dịch tả lợn và kép Tụ huyết trùng - Phó 

thương hàn thu: 16.000 đồng /con.  

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng (LMLM Type O) lợn thu: 26.000 

đồng /con.  

3. Đối với Trâu bò: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng và Lở mồm long móng 

(Type O) trâu bò thu: 36.000 đồng/con.  

Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục (Lumpyvac) thu 45.000đ  

4. Đối với gia cầm :  

- Tiêm các loại vắc xin Dịch tả vịt, Niu-cát-sơn và THT gia cầm cho đàn 

gà, vịt, ngan. Các xã thống kê số lượng đàn gia cầm đăng ký tiêm của hộ chăn 

nuôi đến Trung tâm mua thuốc vắc xin theo giá bán lẻ của Trung tâm.  

- Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm thu: 900 đồng/liều 

5. Tổ chức thực hiện. 

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã xây dựng Kế hoạch báo cáo với 

Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ xã. Thông báo kế 

hoạch tiêm phòng đến từng thôn và trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Chuẩn 

bị vật tư, trang thiết bị, vắc xin đảm bảo cho công tác tiêm phòng đúng quy 

trình, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Phân công cán bộ chỉ đạo đến từng thôn 

nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời về trưởng ban chỉ đạo. 

- Thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các thôn tham gia 

trực tiếp cùng đoàn tiêm phòng, động viên nhân dân, theo dõi nắm bắt tình hình 

báo cáo về BCĐ để tổng hợp và xử lý. Báo cáo kết quả tiêm phòng vào 17 giờ 

30 phút hàng ngày về đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó chủ tịch UBND xã để 

chỉ đạo. 

- Cán bộ thú y xã có trách nhiệm tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng 

phương án, kế hoạch tiêm phòng đảm bảo đúng lịch và đúng quy trình. Mua vắc 

xin, thuốc chống sốc, chống phản ứng đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm 

phòng. Hướng dẫn quy trình tiêm phòng. 

 - Công an xã cử công an viên đảm bảo an toàn cho đoàn tiêm phòng trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với những hộ cố tình không chấp hành tiêm 

phòng thì lập biên bản vi phạm hành chính gửi về Thường trực BCĐ để xử lý 

theo Quy định tại Điểm 1, 2 Điều 5 Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ 



5 

 

và UBND xã sẽ tổ chức tiêu hủy đàn gia súc, gia cầm và đàn chó của hộ không 

chấp hành tiêm phòng theo quy định. 

 - Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích 

của việc tiêm phòng, mối nguy hại của việc không tiêm phòng để xảy ra dịch 

bệnh. Trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho vật nuôi đến tận 

người dân để  nhân dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. 

 - Các đồng chí trưởng thôn có trách nhiệm thông báo cho nhân dân trong 

thôn về lịch tiêm phòng, tham gia chỉ đạo, điều lao động hỗ trợ công tác tiêm 

phòng gồm: lao động tham gia bắt giữ gia súc, gia cầm, lao động tham gia phun 

hoá chất tiêu độc, khử trùng. Tổng hợp ghi chép các hộ đã tiêm phòng, thu tiền 

tiêm phòng nộp về UBND xã qua đồng chí Bảo – Cán bộ thú y.  

 - Các hộ chăn nuôi có trách nhiệm thông báo số lượng gia súc, gia cầm 

của gia đình mình và đưa gia súc ra vị trí tập trung để tiêm phòng theo yêu cầu 

hoặc có mặt ở nhà để bắt giữ gia súc, phục vụ công tác tiêm phòng. Có trách 

nhiệm theo dõi gia súc, gia cầm sau tiêm phòng, nếu phát hiện có phản ứng hay 

sốc thuốc phải báo ngay cho trưởng thôn, cán bộ chỉ đạo tiêm phòng hoặc cán 

bộ thú y xã để có biện pháp xử lý. 

 - Đề nghị MTTQ và các tổ chức Đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, 

hội viên tự giác tham gia công tác tiêm phòng, phấn đấu đạt 100% và hoàn thành 

đúng thời gian theo kế hoạch của UBND xã đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT huyện (b/c); 

- Trung tâm DVNN huyện (b/c); 

- TTr. Đảng uỷ-HĐND xã (b/c); 

- Các đồng chí trong BCĐ (t/h); 

- Các thôn (t/h); 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Công 
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